
Báo cáo ngày

Index Giá %1D %1M %1Yr. PER PBR Vốn hóa

VN-Index 1,020 -0.3 -6.1 -29.4 10.6 1.6 4,083,857      

VN30 Index 1,024 -0.1 -7.1 -33.1 8.7 1.6 2,876,715      

VN Midcap 1,137 -0.6 -11.7 -40.4 8.4 0.9 233,966         

VN Smallcap 1,137 -0.6 -11.7 -40.4 8.4 0.9 233,966         

HNX Index 211 -0.4 -11.5 -49.3 12.8 1.2 246,337         

UpCom 76 -0.5 -8.6 -29.3 12.0 1.4 1,009,249      

Nhóm ngành %1D %1M %YTD %1 YR. PER PBR Vốn hóa
Ngân hàng -0.8 -0.2 -25.9 0.8 9.6 1.7 1,331,893      
Tài chính 0.1 -11.3 -44.1 -35.0 8.9 1.5 146,501         
Công nghiệp 0.9 -7.8 -31.4 -21.4 13.5 1.3 201,007         
Bất động sản -1.5 -12.0 -38.7 -33.6 14.8 1.8 882,820         
Hàng Tiêu dùng 1.4 -1.6 -18.8 -13.6 17.0 2.9 572,204         
Tiện ích Cộng đồng 0.4 0.1 1.5 -8.3 19.5 2.5 298,912         
Dịch vụ Tiêu dùng 0.4 -11.2 -28.1 -24.6 n.a 3.4 190,610         

Công nghệ Thông tin -0.1 -5.9 -11.2 -12.8 18.8 3.4 92,895           

Nguyên vật liệu -0.1 -16.1 -49.7 -53.6 4.9 1.2 269,184         

Dầu khí -0.1 -8.9 -42.2 -40.9 16.5 1.9 46,809           

Dược phẩm và Y tế -0.2 -4.1 -21.5 -15.7 15.0 2.0 29,839           

Tỷ giá %1D %1W %1M %3M %YTD %1Yr.
Dollar index 112           1.0 1.7 0.6 5.6 17.5 19.8
USD/JPY 148           0.1 1.2 2.4 10.6 28.6 29.8
USD/CNY 7               0.4 1.2 2.8 8.3 15.1 14.2

KRW/USD 1,424        0.4 0.4 -0.5 8.7 19.8 20.5

EUR/USD 1               0.5 2.0 0.6 4.0 16.4 18.8

USD/VND 24,838     0.0 0.0 4.0 6.2 8.8 9.2

Dầu Thô 89             -1.2 -0.2 6.3 -2.0 18.2 9.9
Xăng 270           0.0 -10.4 7.3 -7.4 21.0 15.3

Khí đốt 6               -2.9 17.4 -5.9 -26.4 63.2 7.3

Than 361           0.6 -6.6 -16.8 -10.5 112.9 156.2
Vàng 1,626        -0.5 -2.2 -4.3 -7.9 -11.1 -8.1

Thép cuộn 3,740        0.4 -3.2 -7.2 -7.7 -21.2 -27.6

Tiền tệ và hàng hóa

Đường cong lợi suất chính phủ Việt Nam

Đóng góp vào VN Index

Xu hướng thị trường:

"Thị trường đi ngang"

▶Thị trường chứng khoán tiếp tục giảm điểm trong 
phiên giao dịch ngày thứ Năm. Tuy nhiên có sự 
phân hóa giữa các ngành.
▶Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 
3.38 điểm, tương ứng với 0.33% và đóng cửa ở mức 
1,019.81 điểm. Thanh khoản của thị trường đạt mức 
7,871 tỷ đồng, tương ứng với 442.9 triệu cổ phiếu 
được giao dịch. Khối ngoại mua ròng 251.7 tỷ đồng, 
tập trung chủ yếu vào VNM, VHM, MSN. 
▶MSN (+5.43%), VNM (+2.17%), GAS (+1.27%) là ba 
mã cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào sắc xanh của 
thị trường. Trái lại, NVL (-6.94%), BID (-2.08%), VCB (-
0.82%) là ba mã lấy đi nhiều điểm nhất của thị 
trường. 
▶ Nhóm ngành dịch vụ tiêu dùng là nhóm ngành 
tăng mạnh nhất trong phiên giao dịch ngày hôm 
nay với nhiều cổ phiếu tăng điểm như MSN, VNM.
▶ Góc nhìn kỹ thuật cho thấy, chỉ số VN-Index có 
phiên giao dịch dằn co trong khoảng 1 tuần qua sau 
khi chạm đáy 1,000 điểm. Thanh khoản thị trường 
có sự sụt giảm sau khi có công bố thông tin về đợt 
tăng lãi suất tối qua. Điểm tích cực vẫn nằm ở việc 
chỉ số RSI tiếp tục giữ xu hướng tăng và tạo phân kỳ 
sau khi chỉ số VN-Index chạm đáy và bật lại từ mức 
đáy. Thêm vào đó chỉ số MACD vẫn tiếp tục hướng 
lên báo hiệu thị trường có thể đảo chiều.

VN Index VN30 Index HNX Index

Nhóm ngành

Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Thứ Năm, Ngày 3 Tháng 11 Năm 2022

Chứng khoán Việt Nam
Trung tâm nghiên cứu

Thông tin thị trường chuyên sâu
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VHC, Thủy sản: Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 
3/2022. Theo đó, trong quý vừa qua ông lớn ngành xuất khẩu thuỷ sản này đạt được 
3,261 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 46.2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng của Vĩnh 
Hoàn đạt 460 tỷ đồng, tăng 80% so với quý 3/2021. Mặc dù đã đạt được mức tăng 
trưởng mạnh mẽ so với mức cơ bản thấp của năm trước, nhưng Vĩnh Hoàn đã ghi nhận 
lợi nhuận ròng theo quý thấp nhất kể từ quý 4 năm 2021 cả về giá trị tuyệt đối và tốc độ 
tăng trưởng trong quý 3 năm 2022.  Điều này là do doanh thu từ Hoa Kỳ (thị trường xuất 
khẩu quan trọng nhất của VHC) giảm 41% so với quý trước, phản ánh lượng hàng tồn 
kho cao và lạm phát kéo dài.

Tin tức doanh nghiệp

▶ Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn – VHC

1)OCB, Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa NHNN chấp thuận cho OCB tăng vốn điều lệ tối đa 4,109 tỷ đồng bằng hình 
thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Trước đó, cuối tháng 9, Hội đồng quản trị OCB cũng đã 
thông qua triển khai tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 30% cho cổ đông. Vốn điều lệ của ngân hàng dự 
kiến sẽ tăng từ hơn 13.698 tỷ đồng lên hơn 17.808 tỷ đồng.

2)  GAS, Tiện ích: GAS đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của năm của năm 2022 sau 9 tháng. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế cùa GAS đạt 
11.726 tỷ đồng (+72% YoY). Doanh thu quý 3 của PV GAS tăng 31% YoY đạt 24.329 tỷ đồng.

3) MWG, Bán lẻ: CTCP Đầu tư Thế giới Di động vừa thông tin đến cổ đông liên quan những thông tin không chính xác trên mạng xã hội về 
các khoản đầu tư ngắn hạn của MWG. Theo MWG, trong BCTC hợp nhất quý 3/2022, Công ty có khoản mục “Đầu tư Tài chính ngắn hạn” 
với giá trị 8,846 tỷ đồng, bao gồm 7,235 tỷ đồng là tiền gửi tại các ngân hàng uy tín và không có vấn đề về thanh khoản, và 1,611 tỷ đồng là 
các khoản đầu tư vào trái phiếu ngắn hạn. MWG cho biết khoản trái phiếu ngắn hạn là những trái phiếu có tài sản đảm bảo và cam kết 
mua lại từ đơn vị bảo lãnh theo hợp đồng.

4) HTN, Xây dựng: Các lãnh đạo CTCP Hưng Thịnh Incons vừa thông báo đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu HTN nhằm gia tăng tỷ lệ sở 
hữu. Cụ thể, ông Cao Minh Hiếu, Phó chủ tịch HĐQT Công ty đăng ký mua 600,000 cổ phiếu HTN. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 4/11 
đến ngày 3/12/2022. Cùng thời gian trên, ông Thiệu Lê Bình, Thành viên HĐQT Hưng Thịnh Incons đăng ký mua 400,000 cổ phiếu HTN. 

Cổ phiếu nổi bật trong ngày
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STT Nhóm ngành 11/2/2022 11/3/2022 TB 1 tuần
1 Xây dựng và Vật liệu 18.0 288               433              367                   

2 Du lịch và Giải trí 1.0 51                 33                33                      

3 Hàng cá nhân & Gia dụng -1.6 115               122              124                   

4 Điện, nước & xăng dầu khí đốt -8.8 172               141              155                   

5 Dịch vụ tài chính -10.8 907               917              1,028                

6 Ngân hàng -12.8 1,993            1,769           2,029                

7 Thực phẩm và đồ uống -12.8 686               625              717                   

8 Bất động sản -18.1 1,550            1,248           1,524                

9 Bảo hiểm -18.5 51                 50                61                      
10 Công nghệ Thông tin -18.7 90                 62                76                      

11 Ô tô và phụ tùng -24.0 40                 42                55                      

12 Hàng & Dịch vụ Công nghiệp -26.9 308               222              304                   

13 Dầu khí -29.9 121               117              166                   

14 Bán lẻ -30.1 431               261              374                   

15 Truyền thông -34.5 0                   1                   1                        

16 Hóa chất -43.7 880               339              602                   

17 Tài nguyên Cơ bản -49.1 946               576              1,132                

HCM Chứng khoán TP.HCM Dịch vụ tài chính 21,100        1.0 11.9 -53.6 78                     179.7            
VCG VINACONEX Xây dựng và Vật liệu 16,900        7.0 17.0 -64.0 72                     136.5            
BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam Thực phẩm và đồ uống 26,050        -7.0 -5.3 27.7 58                     121.0            
NT2 Điện lực Nhơn Trạch 2 Điện, nước & xăng dầu khí đốt 23,950        -6.8 -10.0 -8.9 186                   63.7              
HDC Phát triển Nhà BR-VT Bất động sản 33,800        5.0 21.1 -55.5 41                     136.3            
VCI Chứng khoán Bản Việt Dịch vụ tài chính 26,900        3.1 9.8 -52.0 20                     204.4            
PDR BĐS Phát Đạt Bất động sản 40,300        -3.6 -11.2 -42.3 46                     92.4              
DBC Tập đoàn DABACO Thực phẩm và đồ uống 16,000        0.6 2.6 -54.0 58                     72.9              
EIB Eximbank Ngân hàng 35,000        2.8 -16.7 3.9 92                     52.8              
STB Sacombank Ngân hàng 17,250        2.1 7.5 -45.2 8                       335.8            
VIB VIBBank Ngân hàng 20,300        -1.9 2.0 -42.1 37                     89.4              

HBC Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình Xây dựng và Vật liệu 11,200        6.7 4.2 -60.4 74                     40.3              
CKG Xây dựng Kiên Giang Bất động sản 28,200        0.0 15.6 -17.1 44                     49.6              
CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM Xây dựng và Vật liệu 16,250        1.9 2.8 -65.0 29                     64.4              

TCM Dệt may Thành Công Hàng cá nhân & Gia dụng 44,000        0.6 -0.3 -22.4 98                     26.2              

SKG Tàu Cao tốc Superdong Du lịch và Giải trí 15,800      4.6 9.0 -9.5 10.8 15.80
TNI Tập đoàn Thành Nam Tài nguyên Cơ bản 3,640         6.7 31.9 -60.6 24.7 3.64
TCM Dệt may Thành Công Hàng cá nhân & Gia dụng 44,000      0.6 -0.3 -22.4 1.2 44.00
BFC Phân bón Bình Điền Hóa chất 17,000      2.4 -2.3 -48.0 -0.9 17.00
PTC Xây lắp Bưu Điện PTIC Xây dựng và Vật liệu 5,970         -0.5 -6.9 -72.3 -3.3 5.97
NAF Nafoods Group Thực phẩm và đồ uống 8,880         -2.6 -7.9 -63.5 -7.0 8.88
BWE Nước - Môi trường Bình Dương Điện, nước & xăng dầu khí đốt 43,600      -0.9 -2.8 1.6 -2.2 43.60
NT2 Điện lực Nhơn Trạch 2 Điện, nước & xăng dầu khí đốt 23,950      -6.8 -10.0 -8.9 -8.3 23.95
CMG Tập đoàn CMC Công nghệ Thông tin 36,850      -4.2 -7.3 -7.9 -6.2 36.85

EIB Eximbank Ngân hàng 35,000      2.8 -16.7 3.9 -8.8 35.00

Giao dịch của khối ngoại (tỷ đồng)

Giá đóng 
cửa

%1D % 1W %YTD
% Thay đổi 

KLGD
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Xu hướng

Top 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch đột biến 1 tuần

%1D % 1W
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(VND tỷ)
Xu hướng

Top 15 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến 1 tuần

Mã Tên doanh nghiệp Nhóm ngành
% Thay đổi Thống kê giao dịch

Giá đóng 
cửa

%YTD

Khối lượng 
giao dịch 

Mã Tên doanh nghiệp Nhóm ngành

Luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành (tỷ đồng)
% Thay đổi thanh khoản trung bình 1 tuần Xu hướng 20 phiên

Xu hướng dòng tiền
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15.87

20.98

33.20

43.53

61.06

61.72

STB

VCB

FRT

GAS

PVD

DGC

SSI

MSN

VNM

VHM
Top mua ròng

(3.83)

(4.98)

(5.04)

(5.90)

(7.85)

(10.10)

(11.02)

(17.22)

(17.86)

(54.52)

HDC

NT2

PHR

CTD

HDB

KDC

VIC

KBC

CTG

HPG
Top bán ròng

/ 3



SEOUL
Shinhan Investment Corp.
Shinhan Investment Tower
23-2, Youido-dong, Yongdungpo-gu,
Seoul, Korea 150-712
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Tel : (62-21) 5140-1133
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Tel : (86-21) 6888-9135/6
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Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd.
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District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000
Fax : (84-8) 6299-4232
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